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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Mã nguồn mở chuyên ngành mạng + Bài tập lớn (Open Source for Computer Networks)
Mã số học phần: 7080716
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 30
	Bài tập: 15
	Thực hành : 0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. ThS. Phạm Đình Tân
	0801-15


2.2.Bộ môn: Mạng máy tính
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
    Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các dịch vụ mạng trên máy chủ mã nguồn mở Ubuntu Server. 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Máy chủ mã nguồn mở Ubuntu Server
4.1.2. Các dịch vụ mạng như SSH, Web, FTP, DHCP, DNS, Mail trên Ubuntu Server
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng cài đặt, cấu hình máy chủ mã nguồn mở Ubuntu Server.
4.2.2. Kỹ năng triển khai các dịch vụ mạng SSH, Web, FTP, DHCP, DNS, Mail.
4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm 
4.2.4. Kỹ năng làm báo cáo, thuyết trình Bài tập lớn về các dịch vụ mạng
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _GoBack]Nội dung học phần gồm 4 chương:
Chương 1. Giới thiệu về Ubuntu Server.
Chương 2. Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server.
Chương 3. Hướng dẫn sử dụng Ubuntu Server.
Chương 4. Các dịch vụ mạng trên Ubuntu Server.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu về Ubuntu Server
	6
	4.1.1

	1.1
	Giới thiệu về máy chủ Ubuntu Server
	
	

	1.2
	So sánh Ubuntu Server và Windows Server
	
	

	Chương 2
	Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server
	9
	4.2.1

	2.1
	Cài đặt Ubuntu Server trên VMware
	
	

	2.2
	Cập nhật Ubuntu Server và tạo Snapshot
	
	

	Chương 3
	Hướng dẫn sử dụng Ubuntu Server 
	9
	4.2.1

	3.1
	Giao diện dòng lệnh
	
	

	3.2
	Giao diện Webmin
	
	

	3.3
	Cấu hình card mạng
	
	

	Chương 4
	Các dịch vụ mạng 
	21
	4.1.2, 4.2.2

	4.1
	SSH Server
	
	

	4.2
	FTP Server
	
	

	4.3
	Web Server
	
	

	4.4
	DHCP Server
	
	

	4.5
	DNS Server
	
	

	4.6
	Mail Server
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành Bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập lớn
	Báo cáo/thuyết trình/trả lời câu hỏi
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
Thi viết/trắc nghiệm (60 phút).
	60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
        [1] Hà Quốc Trung, Nhập môn Linux và Phần mềm mã nguồn mở, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2018. 
[2] Từ Minh Phương, Giáo trình Hệ điều hành, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2016. 
[3] Hồ Đắc Phương, Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2012. 

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2,3
	Chương 1: Giới thiệu về Ubuntu Server
1.1.Giới thiệu về máy chủ Ubuntu Server
1.2.So sánh Ubuntu Server và Windows Server
	6
	0
	0
	+ Sinh viên đọc trước về hệ điều hành Ubuntu Server [1],[2],[3].
+ Yêu cầu: hiểu được các điểm khác biệt giữa Ubuntu Server và Windows Server.

	4,5,6
	Chương 2: Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server
2.1.Cài đặt Ubuntu Server trên VMware
2.2.Cập nhật Ubuntu Server và tạo Snapshot
	6
	3
	0
	+ Sinh viên tìm hiểu trước về cài đặt Ubuntu Server [1],[2],[3].
+ Yêu cầu: tự cài đặt Ubuntu Server trên máy ảo VMware.

	7,8,9
	Chương 3: Hướng dẫn sử dụng Ubuntu Server
3.1.Giao diện dòng lệnh
3.2.Giao diện Webmin
3.3. Cấu hình card mạng
	6
	3
	0
	+ Sinh viên tìm hiểu trước về các lệnh cơ bản và giao diện Webmin [1],[2],[3].
+ Yêu cầu: nắm vững các lệnh cơ bản, cài đặt phần mềm.

	10,11,12,13,14,15,16
	Chương 4: Các dịch vụ mạng
4.1.SSH Server
4.2.FTP Server
4.3.Web Server
4.4.DHCP Server
4.5.DNS Server
4.6.Mail Server
	12
	9
	0
	+ Sinh viên tìm hiểu trước về triển khai các dịch vụ mạng [1],[2],[3].
+ Yêu cầu: Có kỹ năng cấu hình các dịch vụ mạng trên Ubuntu Server.

	
	Hà Nội, ngày    tháng    năm     

	TRƯỞNG KHOA


TS. Lê Hồng Anh
	TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Diêm Công Hoàng
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